
Công ty Chứng  khoán  Công thương BẢN TIN HÀNG NGÀY
Thứ 5, ngày 06/12/2012

Nước ngoài mua mạnh VCB, MBB, bán mạnh SHB

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 9,469 36.4 0.4%

22,271 470.9 2.1%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 10 Tháng 11 Lũy kế

0.85% 0.47%

7.00% 7.08%

5.80% 4.80%

Xuất khẩu (triệu $)  10,322  10,200  104,002

Nhập khẩu (triệu $)  10,166  10,250  103,988

Thâm hụt thương mại (triệu $)  156 - 50  14

FDI cam kết (triệu $)  963  1,693  12,182

 900  1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 385.7 3.6 0.7% 40.5 35.6%  4.7 163 47 69 10.8x

HNX-Index 52.1 0.6 0.9% 39.2 174.4%  1.0 140 56 200 9.2x

VN30 451.6 3.6 0.5% 13.8 40.0%  1.0 22 2 6 9.3x

19 CP vốn hóa lớn nhất 366.0 4.3 1.2% 6.6 10.8% 0.7 13 0 6 9.1x

30 CP vốn hóa trung bình 140.5 1.8 1.3% 31.4 50.6% 0.4 21 0 7 8.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 179.2 1.9 1.0% 9.3 81.1% 2.2 22 5 12 8.0x

Ngân hàng 252.3 4.5 1.8% 19.8 57.3% 0.5 12 0 5 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 221.9 0.9 0.4% 17.9 33.8% 0.4 32 12 15 6.0x

Thực phẩm (trừ MSN) 589.6 4.5 0.8% 2.1 85.5% 0.2 13 1 14 7.9x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 

ước đạt 10,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng 10 nhưng tăng 14,2% 

so với tháng 11/2011. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước 

đạt hơn 104 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ. 
 
VMFVFA sẽ huỷ niêm yết và nắm giữ 100% tiền mặt trong thời gian 

chuyển đổi sang quỹ mở. Hiện danh mục đầu tư của VFMVFA đang 

có 31% là cổ phiếu niêm yết trên HOSE và có thể đổi thành tiền mặt 

trong 4-5 phiên giao dịch vì tính thanh khoản khá cao. 

 
8 NHTM xin kinh doanh vàng miếng  là HDbank, Phương Nam, 

Eximbank, Sacombank, Sài Gòn, Phương Đông, ACB, Nam Việt.  

 

 

HOSE: Tiếp nối sự hưng phấn từ cuối phiên trước, sắc xanh đã bật 

lên ngay từ khi mở cửa. Thăm dò và khởi động mất khoảng 1 tiếng 

rưỡi rồi chỉ  trong 15 phút, VN-Index vọt lên 5 điểm, đạt 387 điểm 

vào lúc 10h45. Các lệnh khớp nhanh và mạnh hơn khi tiền chảy tích 

cực vào các nhóm cổ phiếu lớn và cổ phiếu vừa, đẩy hàng loạt mã nở 

rộ sắc tím. Nhóm ngân hàng vẫn điềm tĩnh như thường lệ, tăng vừa 

phải nhưng không kém phần sôi động, trong đó VCB có lúc bật được 

lên giá trần.  

Sau cú tăng vọt mạnh mẽ, chỉ số lình xình và bắt đầu giảm nhẹ khi 

phiên chiều bắt đầu. VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng 3,59 điểm. Tuy 

nhiên màu tím vẫn trải rộng trên danh sách các mã xây dựng và bất 

động sản. ITA lại đứng đầu sàn về KLGD với gần 3 triệu cổ phiếu và 

vững chắc tại mức giá cao nhất. SBS không còn sàn nữa mà thậm chí 

là đứng giá trần suốt cả phiên.  

HNX: Vốn “ì” hơn, nhưng từ sau 10h30, HNX-Index bắt đầu biến 

động nhanh mạnh và đạt gần 52 điểm vào lúc 10h45. Diễn biến khá 

giống VN-Index khi chỉ số bắt đầu lình xình rồi giảm dần trong phiên 

chiều. Tuy nhiên, HNX-Index đã phục hồi ngoạn mục trong 15 phút 

cuối cùng, đóng cửa tăng 0,61 điểm lên 52,1. 

SHB có lực cầu rất lớn nên lại đứng đầu sàn về KLGD với 7,1 triệu 

đơn vị. Một mã ngân hàng cũng thuộc top 5 về KLGD là NVB -  

khớp lệnh đột biến tới 1,6 triệu khiến nhà đầu tư có quyền nghi ngờ 

về những giao dịch nhằm mục đích thâu tóm. Nhiều mã tăng trần 

nhưng chủ yếu là penny, trong khi đó ACB chỉ tăng 0,3 điểm. 

 

Khối ngoại mua ròng 20 tỷ trên HOSE, nhiều nhất là VCB (9,1 tỷ) và 

MBB (5,7 tỷ). NTL bị bán ròng 5,4 tỷ. Khối ngoại giao dịch nhiều 
hơn hẳn bình thường trên HNX, nhưng giá trị mua ròng chỉ đạt 1 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 390

Kháng cự 2 402

Vùng hỗ trợ 1 372

Vùng hỗ trợ 2 340

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

NVT

FPT

ITC

LBM
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VN-Index tăng 3.59 điểm lên 385.69 điểm, giao dịch khớp 

lệnh đạt 35.8 triệu đơn vị, tăng mạnh so với khớp lệnh các 

phiên trước. Thị trường tăng khá mạnh và duy trì cho đến 

cuối phiên, nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh như VCB, DPM, 

ITC. Niềm tin của nhà đầu tư đã tích cực hơn. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index tiếp tục có một phiên tăng 

điểm với một cây nến trắng tăng lên trên MA20, RMO đã 

phát tín hiệu mua vào KLGD cũng tăng là tín hiệu kỹ thuật 

khá tích cực. Tuy nhiên VN-Index đang tiến sát vùng kháng 

cự tại Fibonacci 23.6% tại 390 điểm. Áp lực bán sẽ gia tăng 

tại vùng này. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chưa có cổ phiếu và chấp nhận 

rủi ro thì có thể giải ngân một phần nếu thị trường điều 

chỉnh, không nên mua đuổi giá cao. Nhà đầu tư đang có cổ 

phiếu thì dừng mua và quan sát phản ứng của thị trường tại 

vùng kháng cự 390 điểm.  

Từ ngày 7/12/2012 - 31/12/2012, Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương, tổ chức có liên quan đến cổ đông 

nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ 

phiếu sẽ nắm giữ lên 8.000.000 cổ phiếu, chiếm 13,22% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. 

Từ ngày 6/12/2012 - 6/1/2013, Red River Holding, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ 

phần FPT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 16.154.059 cổ phiếu, chiếm 

5,90% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn. 

Từ ngày 6/12/2012 - 4/1/2013, ông Trương Minh Thuận - thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 

712.149 cổ phiếu, chiếm 1,03% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. 

Từ ngày 7/12/2012 - 5/1/2013, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, tổ chức có liên quan đến cổ 

đông nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, 

nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.300.006 cổ phiếu, chiếm 40,45% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.  
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng điểm

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 52.5

Kháng cự 2 56.0

Vùng hỗ trợ 1 50.5

Vùng hỗ trợ 2 45.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VDL

VNC

PVA

PHS
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HNX-Index tăng 0.61 điểm lên 52.10 điểm. KLGD tăng lên 

38 triệu cổ phiếu tăng mạnh so với phiên trước. Thị trường 

tăng điểm khá tốt trong phiên và đóng cửa ở mức cao trong 

ngày, nhiều cổ phiếu tăng điểm tốt như VCG, SCR, VND. 

Lực bán chốt lời tăng lên khiến thanh khoản của thị trường 

gia tăng đột biến so với các phiên trước. Dự báo các phiên 

tới áp lực cung sẽ tăng lên khi thị trường lên vùng kháng cự 

52.5 điểm. 

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index xuất hiện thêm một cây 

nến trắng vượt MA20, thanh khoản tăng lên là tín hiệu khá 

tốt. Tuy nhiên HNX-Index đang tiến sát ngưỡng kháng cự 

52.5 điểm do vậy thị trường có thể bị chặn lại khi áp lực 

chốt lời gia tăng. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư chưa có cổ phiếu và chấp nhận 

rủi ro thì có thể giải ngân một phần nếu thị trường điều 

chỉnh, không nên mua đuổi giá cao. Nhà đầu tư đang có cổ 

phiếu thì dừng mua và quan sát phản ứng của thị trường tại 

vùng kháng cự 52.5 điểm. 

Từ ngày 6/12/2012 - 4/1/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Elmich, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đăng ký mua 632.046 cổ phiếu, nhằm đầu tư. 

Từ ngày 10/12/2012 - 10/1/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đăng ký bán hết 37.700 cổ phiếu 

quỹ theo giá trên sàn tại thời điểm bán, nhằm huy động vốn bổ sung cho các dự án đang thực hiện. 

CTCP Xây lắp dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng vốn góp tại PVCOM. PVA 

chuyển nhượng 4,68 triệu cổ phần, tương đương với 26% cổ phần Công ty Đầu tư dầu khí V.I.P Việt Nam 

cho chính V.I.P Việt Nam. Giá chuyển nhượng là 6.000 đồng/cổ phiếu, như vậy PVA thu về hơn 28 tỷ đồng. 

Ngày 5/12/2012, 4.745.000 cổ phiếu  niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chính 

thức giao dịch trên HNX. Đây là số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này bị hạn chế chuyển nhượng đến 

ngày 8/10/2013. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

SBS 12.50% NSC -12.50% TIG 9.68% DBC -7.08%

VSG 11.11% TIX -7.69% GGG 8.33% SVS -6.90%

PXM 5.26% NVN -5.00% TLT 8.33% VNF -6.67%

DHC 5.00% GIL -4.83% KTS 6.96% NLC -6.67%

DTT 5.00% VTF -4.83% HAT 6.80% VTS -6.54%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

ITA 2,975.3      VCF 0.0 SHB 7,122.0     SHB 35.6

GTT 24.0           MBB 18.7 SCR 5,751.1     SCR 26.5

MBB 1,519.8      SSI 18.9 PVX 3,040.1     VND 22.2

SSI 1,298.7      CII 19.1 VND 2,647.0     PVX 13.4

BGM 1,105.1      VCB 15.2 NVB 1,554.5     NVB 9.8

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

MBB  467.1         SBS  427.3         VND  563.9        SHB  1,686.9    

VCB  369.2         NTL  381.2         PVX  330.0        PGS  100.0       

SBT  150.6         PXS  152.6         VCG  236.2        VCS  65.2         

VSH  100.0         STB  116.4         KLS  100.0        PVE  29.2         

DPM  85.9           EIB  103.5         LAS  49.5          PVA  7.0           

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu

KHUYẾN CÁO

Mr. Phan Ngọc Minh Ms. Nguyễn Thu Huyền

Trưởng phòng Nghiên cứu- Phân tích Phó phòng Nghiên cứu- Phân tích

Tel: (84.4) 3974 7952 Tel: (84.4) 3974 7952

minhpn@vietinbanksc.com.vn huyennt@vietinbanksc.com.vn

Trụ sở chính Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 49 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM

Tel: (84.4) 6278 0012 Tel: (84.8) 3820 9987

Phòng GD Cao Thắng

Tầng trệt, số 41 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3551 5606

www.vietinbanksc.com.vn  |  CTS, HNX

0.00%

Thay đổi

2.04%

0.62%

1.11%

-1.47%

6.52%

Thay đổi

2.44%

2.33%

6.35%

1.32%

1.79%

Thay đổi

0.00%

0.00%

2.99%

-0.54%

0.71%

Thay đổi

1.64%

4.18%

0.00%

0.93%

1.39%

1.39% 2.33% 2.44%

1.24% 2.44% 2.33%

0.00%

0.82% 4.55% 4.55%

3.77% 0.00% 0.00%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

14,000  

6,300      25,600     22,000   14,300  

2,700    

2,000      3,800       1,300     22,400  

Giá

900         42,000     3,400     21,000  

2.56%

4.26%

Giá Giá Giá

1,000      18,000     1,300     

6,300      37,400     29,200   

5CP có GTGD nhiều nhất

0.00% 0.00%

2.44%

0.82%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


